
09/06/2025 10/06/2025 11/06/2025 12/06/2025 13/06/2025 14/06/2025 15/06/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
4802 ATTT 4305 PTTKHTTT 4803 ATTT 6601 Kinh tế lượng 4806 ATTT

GV T T Công GV L T K Thoa GV V X Thể GV N T Đông GV M T Tâm

9106 MMT 9304 C# 8001 HTHDNLDN 9801 KTM 8005 HTHDNLDN 2901 HTTKT

GV N Q Thanh GV N T Trường GV L H T Mai GV H N T Trung GV L H T Mai GV P T X Thảo

6604 Kinh tế lượng 0701 CSDL 2902 HTTTKT 4304 PTTKHTTT 9101 MMT 1001 PTDL

GV V A L Duy GV Đ N T Nguyệt GV P T X Thảo GV L T K Thoa GV N Q Thanh GV N Đ Thịnh

5001 KTPM 9104 MMT 4201 NLS 1103 CĐS 4301 PTTKHTTT

GV T T Hiếu GV N Q Thanh GV B M Trường GV V X Thể GV L T K Thoa

0302 Oracle 4902 QTDA 0703 CSDL 9301 C#

GV N Đ Thịnh GV T Đ H Thụy GV Đ N T Nguyệt GV T Trường

H Anh Q Anh Q Anh Q Anh Q Anh Q Anh
4801 ATTT 9303 C# 4804 ATTT 6602 Kinh tế lượng 4805 ATTT 9302 C#

GV T T Công GV N T Trường GV V X Thể GV N T Duy GV V X Thể GV N T Trường

8006 HTHĐNLDN 5002 KTPM 8002 HTHĐNNL 9802 KTM 8003 HĐNNLDN 1101 CĐS

GV L H T Mai GV T T Hiếu GV L H T Mai GV H N T Trung GV L H T Mai GV V X Thể

6605 Kinh tế lượng 4306 PTTKHTTT 2903 HTTTKT 4303 PTTKHTTT 9501 TKGDND 4302 PTTKHTTT

GV V A L Duy GV L T K Thoa GV P T X Thảo GV L T K Thoa GV M T Tâm GV L T K Thoa

9105 MMT 0702 CSDL 9103 MMT 9305 C# 9102 MMT 1002 PTDL

GV N Q Thanh GV Đ N T Nguyệt GV N Q Thanh GV N T Trường GV N Q Thanh GV N Đ Thịnh

4901 QTDA 4202 NLS

GV T Đ H Thụy GV B M Trường

H Anh Q Anh Q Anh Q Anh Q Anh Q AnhNgười trực
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LỊCH PHÂN BỔ NHÂN SỰ CNTT HỖ TRỢ  PHÒNG MÁY TÍNH THỰC HÀNH CS LONG TRƯỜNG

TUẦN 24

PM

Sáng

A.001

A.002

A.003

A.120

A.121

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trần Minh Tùng

(đã ký)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 6 năm 2025

Người lập PHÒNG QLTS & CNTT


